
V/v Mời báo giá mua vật rẻ mau hỏng   

             công cụ dụng cụ 

           

    

                      

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

Kính gửi: Các Công ty / Đơn vị cung cấp dịch vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để 

tham khảo, xây dựng dự toán gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho gói 

thầu: “Mua vật rẻ mau hỏng, công cụ dụng cụ phục vụ cho công tác chuyên 

môn các khoa phòng của bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang”. Với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng 

Hành chính - Quản trị 

- Bà : Trần Thị Khánh Nhung 

- Chức vụ: Tổ giúp việc 

- Số điện thoại: 0986848882 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

Địa chỉ tiếp nhận báo giá: Phòng văn thư, Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 

Quang, số 44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 13h00 ngày 19 tháng 12 năm 2025 đến  

trước 17h00 ngày 23 tháng 12 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 

tháng 12 năm 2025.  

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục hàng hóa, dịch vụ yêu cầu báo giá 

STT 

Tên nguyên 

liệu, vật liệu, 

công cụ, dụng 

cụ, sản phẩm 

hàng hàng 

hoá 

Đặc tính, thông số kỹ thuật hàng hóa 

Đơn 

vị 

tính 

SL   

     

 SỞ Y TẾ TUYÊN QUANG 

       BỆNH VIỆN ĐA KHOA TUYÊN QUANG 

 

               Số:          /TMBG - BVĐK 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 19 tháng 12 năm 2025 



1 Micro cầm tay 

Dài Mic: 45cm, dây tín hiệu 4m; Tần số đáp ứng: 60-

hz-16khz; Độ nhạy:-40db+/_2db; Trở kháng đầu ra: 

200ohm;Nguồn cấp: AA; Đèn led: Có 

Cái 1 

2 Loa 
Công suất 45W; KT 152x232x154mm; Tần số 70Hz-

17kHz 
Cái 1 

3 Âm ly 

Công xuất : 250W PMPO; Nguồn điện : 220V , DC 

12V-40Ah;4 Đường cắm micro ; Kích thước : 230 x 

295 x 85mm 

Cái 1 

4 Tủ sắt 2 cánh 4 ngăn; 1,83x1m sâu 0,45cm Cái 1 

5 Tủ sắt 4 cánh 4 ngăn;  1,83x1m sâu 0,45cm Cái 2 

6 
Quần áo bệnh 

nhân  

Mềm chất liệu theo quy định của bệnh viện, các số in 

chữ  khoa cả Quần áo. 
Bộ 60 

7 
Thùng rác 

vuông 
KT 22 x 22 x 30cm Cái 14 

8 Bộ ấm chén CHU DAU CJSC  Bộ 5 

9 Tủ lạnh 
Dung tích 90L,  Nhựa GPPS, ống dẫn ga bằng kẽm, dàn 

lạnh bằng nhôm 
Cái  1 

10 Tủ sắt 
4 cánh kính mở cao cấp màu trắng TU09K3GD; 

W100xD450xH1830 
Cái 1 

11 Chăn hè  Gắn tên khoa Cái 20 

12 Ga Ga chun  có gắn tên khoa Cái 20 

13 
Bóng bán 

nguyệt  
40W ánh sáng vàng Cái 20 

14 Mặt 3 lỗ hàng sino-nhựa chống cháy Cái 10 

15 Dây điện 2 x 1,5mm Mét 100 

16 Bàn làm việc Kt 1,4-0.70-0.75  Cái 1 

17 
Bàn máy vi 

tính 
Chất liệu gỗ công nghiệp phủ Melamin Cái 4 

18 Tủ tài liệu  3 ngăn, TU0935CK: 1350 x 450 x 1830 Cái 1 

19 Ghế lưới xoay GL101, chân nhựa W600xD530xH900 Cái 4 

20 
Bình nóng 

lạnh 
Arsitions TI 30L, Công suất 2500W/16A Cái 2 

21 
Tivi Phòng 

TN 

32inch; độ phân giải HD; đèn Led; hệ điều hành Linux 

kết nối Wifi 
Cái 2 



22 Ghế da  màu xanh Cái 20 

23 
Đồng hồ treo 

tường 
Kt 40cm - 35 cm cái 3 

24 Máy lọc nước 

Vật liệu: Thép, nhựa PP, nhựa PE; Lưu lượng nước lọc 

15L/h; số cấp lọc 9: Màng lọc RO 75GDP, 3 lõi lọc thô, 

5 lõi lọc chức năng; Điện áp 220V/50Hz; KT: 

311x959x3396mm 

Cái 2 

25 

Máy lọc nước 

uống nóng 

lạnh RO 

Bộ máy lọc nước 3 vòi Nóng -Lạnh- Nguội:  

Block công suất 120w; Bình nóng 1,8l ; Bình lạnh 2l 

Công suất đai nhiệt 430 w; Công xuất lọc 20 lít/h 

Kích thước 42× 34 x 110  

cái 5 

26 Cốc nhựa Nhựa dùng 1 lần, 250ml Cái 500 

27 
Kéo cắt sinh 

từ 
Sắt chống rỉ, mũi nhọn; KT 25cm Bộ 4 

28 Gối mây Dài 30 rộng 15 cm, khung gỗ, mặt mây đan Cái 2 

29 Ghế băng chờ Mặt nhựa loại 4 cái;PC204Y3; KT 1980x550x790mm Cái 5 

30 

Ghế cho bệnh 

nhân  ngồi lấy 

máu 

GCN102: 550 x H460:580 Hộp 3 

31 
Ghế cho CB 

ngồi lấy máu 
SL718M: W580 x D690 x H990 Cái 3 

32 Đèn sinh học 
Chăm sóc da mặt bằng ánh sáng Led sinh học; 12V/50-

60HZ/36W 
Cái 2 

33 Bình ắc quy GS HYBRID N100 - 12V/100AH Cái 2 

34 Tăm bông    Gói 50 

35 Tê Inox  Phi 15 Cái 100 

36 Túi đựng đồ KT: dài 30 x 35 cm Cái 2 

37 Quạt thông gió   Cái 2 

Tổng cộng 37 mặt hàng  

2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang, số 

44, đường Lê Duẩn, phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang. 

3. Thời gian dự kiến thực hiện dịch vụ: Tháng 12 năm 2025 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

Tạm ứng/thanh toán: Theo thỏa thuận giữa 2 bên và sau khi chủ đầu tư 

nhận được đầy đủ các giấy tờ pháp lý liên quan.  

Tối đa 90 ngày kể từ ngày 2 bên thanh lý hợp đồng. 

5. Các thông tin khác (nếu có):  



Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên Quang xin trân trọng thông báo./. 

     

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 
- Lưu VT; tổ giúp việc 

 

GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Hưng Đạo 
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